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■-Ỉ. j rfí -  í kĩ

THỎẠ THUẬN VẺ KẾ HOẠCH HỢP TÁC ‘ í, ỉ
Q f f f \  "■-■■:1 ■■'-"■■' ? " ‘;;' ị,■

CHÍNH PH Ủ  NƯỚC CỘNG HÒ A XÃ H Ộ I CH Ủ  N G H ĨA  V IỆT NAM

CHÍNH PHŨ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHÙ NHẲN DẤN LÀO
:•« r- ; V. $•. • -.r, NẪM 20175*V; :***y '¿<K *• ĩ iâ ĩ - "J  .

C-»,- ;-.»■■ .; . r ,  V :. i.-: i7 :- ',■ *■ - =' ‘ ' . Ị-: - í d -

‘ Căn cứ Hiẹp định về hợp tác song phương giữa Chỉnh phủ nước Cộng hoa 
xạ hội chú nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cọng hòa dần chủ nhân dãn Lảo 
giai đoạn 2016^2020, ký ngày 27 tháng 12 năm 2015, tạ! Thủ đô Viêng Chan, 
nựớc Cộng hóà dân chù nhân dân Lào; >' ' • i „ u >' 0..

s t Căn ọứ Bicn bản thỏalhuận hăm 2017 giữa Bộ Chính ìtri Trúng ương Đảng 
Cộng sản Việt Nậm vả Bộ Chính tộ  Trung ương Đảng Nhân dân cách nigng Lào*

1 ChÍỊ3h phủ ọỉrớc Cộng hoà xăhộ ìchủ  nghía Việt Nam và Chính phu nươc 
Cộng hoà dân dhủ nhân dân Lào (sau dây g ọ ĩtắ t là hai Bên) thỏạ thuận những 
nội dung hợp tác chính ỊÍăm 2017 như sau: ■ ; > '■ ■" . : “ ;: ’ ‘
J.í ' ■- I . í  . : . /  rí*..' ! - , /v Ị  V a . ụ i ,  . , ' -■ w  . "  a . - . ó i . ' ,  J.

’ ■ Đ I Ề U i; v %  ^ \ r  ' ỉ t : Ì 7 ’̂ L - v Ị -
* . Họrp tác  vcch ính  trị, ngoại giao t t r  .

, } ’ triển khai thục hiện tốt nội đúng ĩtuyôn bồ chung và
các ¿ước; íìép tục cùng co, kiện toàn, nâné c a ọ iiệ ũ  qiứ của
* í^ ? ơ í  _ # 1  ^irà,n® hợp tác trao doi thông tín, t t a  van ùnghộ lẫn
^ u tro«e Cộng đỒng‘ASÉAN vả các d ă n  đàn; cơ chẽ h S  t ẩ c ^
phương, k H u ^ V a '(^ ộ c tễ 7  ■; /"■; : ; ■ '

^ 2 .  Hai tặhg cựơịig quan hệ chính’ trị và tra ọ Ịô i đoàri cẩp ¿ao
cua hai nước vm nhiều h ĩ ^  thốc; á Ịý  mạnh các hoạt động giao ]ưu, hợp tác co

địa phương kết n g h ^ /Ặ c  b ịẹt ọac dịaphương 
giáp biên của hM bêní ĩ ; ÍV , Ẳ . i". ,ự|), 4 ?rS

u: *™ ^^^ l^^ tiệp ^ tụ c  -tuyên trụycn phổ biển, giáo dục vè mốr quản hệ hữu
3 Ẽ Ỉ h iệt và họptóc toàn diện  ̂ N a M ả ở ? L ắ o -
VỈ&Nam, tới ngucn-dầni Ịtbểt Ịà the hệ trô hai nước. >. ùỉ* :
„  . Â_ 4' Hai,Bên tóỗn khai thực hiện TO hiệu qua Bản diều chỉnh Thỏa thúận về 
Chiên l t ^  h ^  tác.gỉíra y ịệ t Nam vả L ào^ạị hai tĩnh Hũa ip h to ^à  Xiêng

I ^  ỵ r : :- y ^ ị
á t  w y ^ » j ^ 5 ^ t  kĩpthởi cảc vẩn đề khó khãn. vuớng mắc

pM t sinh trong quan hệ hai nước, trcn tính thần mối q u an h ệ  h ỉu  nghị truyen 
thống, đoàrvk^ ặ c m t  v àhgp tảc  ¿ ¡ n  diện y i ị t  N ^ -L à o ;  đỉều tóện thuận

^  hàý;cư trú, làm  ăn hơp phẵp ậ  nườữ kỉa^qụM  tâm g ỉ^  
q ^ ê t ^ t n r ò n g h ^ ^ g ^ n ý ^ t  N ^  muốn nhập quổc tích Lấo va ả n g  dân 
Lào muốn nhập quốc tỊch Việt Nam; thực hiện tốt m ệp  đmh về kiểu dân giữa 
nai nước.
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1aố- Kaì Bên phối hợp tồ chức tốt các sự kiện nhân kỷ niệm 55 năm Ngày 

—  và4Q H*> tác

' ĩ \ ; i v  < y  - •  ' ỉ C.,"•?. Ạ . ,:■■■> , ' ; r
- ĐIÊU 2 '

UÁ.7 ạ ỹ r  K :">  Họfp tác về quốc phòng, an ninh ũ~ã i 7 "■■•" V ĩ ..
. .  . khẩn trương hoàn thảnhxác thủ tục đối nội, đối ngoại để triền
“ aĩ* p™ mên, toyẹn truyền, thực hiện hiệu quả Hiệp định về Quy che quản ỉý

'& Í -  ử LS Ề i-íb; ê'r g - N ra -L à Ị  N jS ffin h  Ặ ự • v ị đuòng biên yiO T vàồi& qụỐ cgitt V i ệ tN ^ ĩ i o 7  = ^  5 - B n
: w .i  i i & ỉ i  7 if c  p ỉ ỷ  ĩ  ■';■.■■■ ?f.ị I s ứ l u . l  t ?”.?VỊ J S V  Ị M i  V í,

duy tri traađổ i thộng tin, hợp tác ệhặt chẽ trong việc 
xâyjỉựng tuyên biên giới Việt N a n ^ ả o S iđ ịn h , phát triền 

của cọc thể jực’thụ địch lợi idựng các vân đe 
^  ^  c^  r? n?pi quan hệ giữa hái nươc. Hai Ben phan

cụm X anphát
S ỉể| ỉ  ỉ m S  bàn ỉ a o  yà hoàn tồ n g h ết
^ h  p ấ v iệ c  icây đựng 15 cụm Bah phái triển toàn diện^tEpụg nam 2017 và trao
ĩ ì u ầ  í “®?? Ịy ỷ p s hợp tốc irons  tèơi ¿ 'an  tói cho phu họp VỚI yêu câu của 
tình hình mcd, phôi hợp làm tốt công tác duy tu, bàc dưõng, củng co va pĩiat 
huy vai trò của các dự án đã hoàn thành. A f;

^ ^ â & 1̂ ^ :toa,gỉám .sát tại các 
v ! 1? # dv n g Ể f e f S * h u â n  hỊyệiT

f ; phòng 
5 ^ c ^  ; ^  c t ^  vả xư Í S l c ^ i l h ồ Í S i  nguyên

í í & ^ - S S ì *  chuyển ma mua'; b fe  n g ^  và
những vấn; đỗ tịêú cực ụ iáậ n ầy  sinh tại đjả bàn biên giói hai iiướcl'1 * n a

Hiệp định độ; HỊệp dinh chuyển giao người ¿1 k ít an p h ạu ù g iụ ĩh íu  nước.— 

4 ỈẾ  Ph^ hỹP tìiềạ khai^có hịệu^qủã ỉcế hbâch thực hiện

hôn không giá thứ trong vùng-hiển g iỏ iharnuờ c;đảm
qu"ả'® 7 ^ t ^ S đ í c C y ệ ụ c l ụ đ í r i y  f  ■ v ^ I> ■ uT ìsiííií:.. í t  ẹ

lảm ^  ^  ^  toàn cim '-^;dhi3rêhrthằrh‘và
^  I ?  đạo ^ P ,080. hai nước? cảc h ồ t 3ẩộng'lw  m ệm 55
tó S m S^ 7 r f  V ?»?ÌT  hệinrê f i .ê ' a0. 7  í 0 ”*"1 N s ả y |? y p u ả 7 H ữ ỉ ” gh^vàíHợp tóqgiữa V iệt h t o  vả Lảo:r V ii).í£ 'tò'».' - • í>,d y  niSt?p ” aj-* ¿ũ  ĩ Ại?t

tihh ^ Ù ế m % l ’qÙỵỊẬp hài cổ t chiên’ [sỉ, ơ iẵn
^P^pềpỹệh ^ ộ t  Nam tạị Lảò; hòàn thảnh ỷà đúa vào sư  đụna Tưcoin dai ^ ìn h  *

-iK  i ỉ  •ĨS* i  '*■’•' 'f - í - i ì -  ^ỵì.1. í t í  ' i :ỹ x ữ  ,f »■ : ĨÍVTS./1 7» ; Ị  t » ị |  A ĩ í í r  ỌJỊÍV- r . . . „  ¿. 4

■ . y.3
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Đ IỀU  3 
H ọp tác k inh  tế

. V- 1. Đầu tư: .. . ..... ’ -V- ... . . ”
, ấ a- Hai Bên phổi họp thúc đẩy dầu tư  cửa doanh nghiệp Việt Nam vào Lào 

và đâu tư của doanh nghiệp Lào vảo Việt Nam phù họp với đ|rih hướng TihÃt 
triên kinh tê xệ hội của mỗi nước; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 
Việt Nam đâu tư  vào nhũng vùng khó khăn của Lào; cổ chính sách hỗ trợ  thiet 
thực trên tinh thân quan hệ đặc biệt giữa hai nước đối với các doanh nghiên 
đang tạm thời gặp khó khăn; -  .........V . r  ^

b. Hai Bển phối hợp tổ chức một Hội nghị hợp tác đầu tư v iệ t Nam-Lào
tại Lao trong năm 2017; tỉêp tục tổ chức cầọ cuộc tiếp xúc giữa Lãnh đạo Chính 
phủ Lào-vạ cộng đông doanh nghiệp Việt Nam. " ■ > . . ' ! .’S

c. Hai Bẽn phối hợp tổ chức kiểm tía, ’rả soát cẳc dự ảri đầu tư cùa’ Vìêt
N arirtại Lào; đẩy nhanh việc thực hiện các Hỉệp định đậu'tư  đã 'dược ký kẹt; 
tuyên truyền hướng dẫn những quy định, quỵ che, luật pháp Ịiôn quan đen (Su 
tơ  của Việt Nam và Lầò; tiếp tục cập nhạt, đỗi chiểu,' trao đoí số lỉẹu đâu tư cùa 
doanh nghiệp Việt Nạm tạỉ Lào. . : ; ,v ^

c Nam tiep tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa để phía Lao xây dụng
kho ngoại quan vả đường ống dẫn dầu từ cang Hon La sang Khăm Muộn; hai Bên 
khấn trương hoàn tât ỉhủ tục đê Ký kết Hiệp định về dự án Tẩcỵ trong ĩ)ăm'20Ì7 ,

ẹ. Hai Bên phối hơp xâỵ 'dụng và thống n^ất cĂc^gÌảĩ phắp, hiện pháp 
tháo gõ khó khan, vướng mắc trong việc triện khại dự án Mụổi mo Kaủ ở  tỉnh 
Khăm-muộn; khắc phục triệt để sự cố thủy điện Xê-ka-raản 3. 't ‘ 5 V

f. Giao haị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước chủ trì, phối hợp vái các Bộ, 
ngành, cơ quan Hên quan tham mứu cho Chính phù Lào các gỉải pháp về câí cách 
hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, lanh doanh đ lth u  hút cac nhà đ ầu : 
tư nước ngoài dầu tưvào Lào, trong đỏ có cảc nhà đàu tư Vỉệt N am ", h  . r

2. Thương mại: •, ■ - . . .  . ■ ■ . r . . t  •
" a- ^ ạ lB ê n p h ấ n  dấu đưa kim ngạch xuốt nhập' khẩu giữa hai nước tăng ~ 

10% so v ở in am 2016. c , ¿ị ■' . , .-.7 ~ V  -
b. Hai Bẽn phôi hợp triên khai có hiệu quả nội dung Hĩệp dịnh thương mậr 

giữa Chính phù nước CHXHCN Việt Nam và Chmh phủ nủớò' &HDCND Lào 1^ 
ngày 03 tháng 3 nãrtỉ 2015 yà íiiệp địnli thương mại biên gĩới giũa Chính phu 
nước CHXHCN Việt Nám va Chính phù nước CHDCND Lào ngàỹ27 tháng. 6
năm 2015; tíểp tục triền khãị tuyên huyền, phổ bién nộí dungcừa hai Hiệp định 
nói trên dến cộng đồng doanh nghiệp hai ỉiưóc. - ' ■" * f ' ‘ J

• • p* Hai bẽn hoàn thảnh trong năm 2017 việc ký Hiệp định (hoặc Nghị định
thư) về việc sửa dỗí bỗ sung Hiệp định về quá cảnh hảng hoá Việt Nam-Lào ký 
ngậy 13 tháng 3 năm 2009.' ■ ■ •• - ■ • ■ 1 a , . -

' d. Hai Bên triển khai cảc biện pháp đẩy mạnh hợp tác thương mại,' tăng 
cường các hoạt động xúc tiến thương mại giữa Vĩệt Nam vả Làò, đồng thoị, tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp ViộtNam xây dụng ^  tnưig tâm thương mại tại 
Lào; hỗ trợ các doạnh nghiệp phát triển thương bicụ tạỉ thị trưởng Lảo. í” '

IWiS8iPW®í

«■ V
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e. Hai Bên phổi họp nghiên4 cứu và xây dựng Đề áĩi Tổng thể phát triển 
Thuongmạỉ Việt Nam-Lào giầỉ đoạn 10 năm (2017-2026). 5
'  £  Hai bên hoàn thành Quỵ hoạch tồng thể phát triển thuoiíg mại; biên giới

^ệtNỊEựn,—Lảọ đến năm 2025, tím  nhìn đến năm 2030 hóng Quý XV năm 2017.
rg ;^ÌM J»n tiếp tục phối hợp xây dựng và hoàn thành, đưa vào hoạt động 

T r á ^ ^ o ^  tin kinh té -,thũ<niginạì ^ ư a  Bộ Gông thvrơnghaỉ nưởe, 't r i ổfíùfi íĩÃrtt 
X "h 3 ^H ợ p .tác  eĩaò th ô n g ^ận tíi:. 'aẫv p lcấ h  íiíeH-.^iV
ZvZ  J ^ Ì^ B ê n tiế p ,n ỊC  tập trụng, thực hí ệri. Bari ghi nhớ giữa hai Chính phù về 
Chlển ỉxĩợc hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tàn giai đoạn 2016-2025, tầm
-U i— —ìe _  ' Ì M ru _  Lu ..ĨA - -u ..* _  u: Ls—’ rr*. á— __ t— •— TTÌ



CÔNG BÁO/SỐ 267 + 268/Ngày 16-4-2017 61

năm 2030 ký ngày 05 tháng 10 năm 2016; Tiếp tục xây đựng phtrcmg án đàm 
phán và tiến tới ký kết các vãn kiện nhằm cụ thê hóa B iên tổ n  nay, tạo thuận lợi 
cho việc triển khai thực hiện. - ,
• b. Hai Bên tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn v ị liên quan gjâỉ quyết khó 

khăn, vuông mắc để thúc day tiến độ các đự án thủy điện, khoáng sản. „
. c . Líên quan đển đự án thủy điện M ỹ Lý Nậm  M ô 1, hai bên  thống nhẩt 

yêu cầu chu Grau tư  hoàn thiện báo cáo đánh giá tác dộng m ôi tniồmg — xã hộỉ 
của dự án đối vói phần dự án trêii lãnh thồ Làọ, báo cáo Chinh phủ hai nước 
xem xét, quyết định việc ky Hiệp định giữa hai Chính phủ về Hợp tác phát h iển 
dự án thùỹ điện M ỹ Lý" Nậm Mo 1. .

5. Hợp tác nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn:
a. Hai Bên thúc đẩy tiến độ triển khai các đự án hợp tảc về phân vừng 

nông nghiệp, quy hoạch phát triển nông thôn mới, thửy lợi, khuyển nong tại hai 
tính Hũa Phăn va Xiểng Khoảng.

b. Hai Bẽn tiếp tục tăng cường họp tác nghiên cứu khoa học, chuyền giao 
công nghệ, tu  vấn trọng lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; xây 
dựng, triển khai các kế hoạch hợp tác, đầo tạo va trao đổi kinh nghiệm trong việc 
quăn lý, bảo vệ rùng, ngănchặn việc chặt phá rùng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, 
kiểm dịch động thực vật, thủy sàn, thủy lợi và khuyến nông.

C. Hai.bên thiúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước 
đầu tư  vàó lmh ỳực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

ị ,  6. Hợp tá c  về tàỉ nguyên và môi trưòng: * .
a  Hai Bên tiểp tục tänj| cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ vỏi nhau và vói 

các nước, các‘tê  chức quốc tể có liên quan để quản Ịý, sử  đựng bền vững vấ có 
hiệu quả nguồn nước, tài nguyên nước sông M e Công, dâm bảo hải hòa lợi ích 
cửa cầc nước trọng lưu vực song Mê C ông đồng thời, cỏ cơ  chế phoi hơp giữa 
hai B ênvà các bên liên quan để kiểm trạ, g ẩm  sátchặv chẽ các tác đọng.

b. Hai Bên thúc đẩy hợp tóc nghiên cứu khoa học trong các lữib vực địa 
chất và khóáng sản,.tài ngtiyện, môi t r ư ờ n g t r i ễ n  khá! việc diều tra khoáng sân 

, và lập bản đồ địa chất tỳ lệ 1/200.000 vùng Bô-ly-khăm-xay —Xay-sổm-bun.
7. Hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ: ■

, a. Hai bện tiếp tục phéỉ hợp thực hiện các dự án  nghiên cửu khoa học và
; phất íriẽn công nghệ giữa hai nước tập trung vào các MA vực như: nông nghiệp 

công nghệ cao, địạ chẩt khoáng sản, năng lượng tái tạo và vật liệu mới, tiêu 
; chuần chất lượng, an toàn bửc xạ hạt nhân, sở hữu trí tuẹ. . •
; A b. Hại bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác tăng cuồng năng lực quản lý, xây 

dựng chính Sách; nghiên CÚÜ khoa học và triễh khai côngnghệ cho Bộ Khoa 
học công nghẹ và V iện Khoa học Quốc gia Lào.^ . ' ' .

Ị •*’ * * " : *r' ' - ■ f ß  ■ ■ « r  ' . ■ . . : .......

; Ắ '  ; ■ Đ IÊ U 4 _ ;• . 'J ^ ;  ' ■ ;  _ ' . "
B ợp íác g iá o đ ự c  - đào tao và p h ả t triển  ngaồn  «tligfi lực*

: 1. Hại Bện riếp tục thực hĩện việc đưa iỉội dung các sản phẩm của công
; trinh lịch sử quan hệ đặc biệt v iệ t Nam-Lảo vào gìãng dạy tạĩ các trường học. của
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hai nước; tiếp tục đổì mới, thống.nhất quản iỷ các ỉoạỉ hình đào tạo học sính Lào 
tại Việt Nam để nâng cao chất lượng đảo.,tạo, phát triển nguồn nhân lực. 1 t , . V

2. Chính phủ Việt Nam dành 1000 suất học bổng cho cán bộ, học*sinh Lào
\ T —  ______ j ế L í  -1_______________ J F - Z  t - _ _  _ ì  l i f t *  J _____-È_____

Sv pỊís ĨỈ^Ị^IÍ Xfh ‘ĩÊ-i ạ ỵ j  y fo q. ?m £. V/*M prỉ' ‘i; n fd  .&
Sp5,t ì-tr- - V n s Í ỉr ít cáu. ộặv  S I E I I S ^  íJỄĩ%!ạsì. lểỌậĩ} ijiï-’ïï-

lítaxjy UỈUÛ  lau uou uiỉ7 ytuu. iuai lu uujiwit iiiiiiMiiinii' Rj uaui iỉỊgn  ̂ HUM :
quan hệ ngoại giao và 40 n ân  Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Họp tác giữaVỉệt Nam 

Î vảL àa Hai bênphối hop tồ chức đồ i^  thòi "Nhũngngảy văn hóa du lịcb Việt Nam 
tại Lào” và“Những ngày vănhóatkilỉchLâo tạiVĩệtNani”.

' . i*-'*' *'V 'V '■̂T’Tív* %ỹị fï! j - ¿»tá

4
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mạnh; phía Việt Nam tiếp tục dành sự hô trợ  tối đa tro n g  khả nâng của mình 
cho các Bộ, ngành, tổ chức, địa phương của Lào.

3. Hai Bên tiếp tục thúc đầy hộp tác trong Tĩnh vực pháp luật và tư  pháp, 
tích cực triển khai thục hiện Kêt luận Hội nghĩ tư  pháp các tĩnh có chung đường 
biên giới Việt Nam -  Lào m ở rộng lần thứ 3; nâng cao hiệu qua thực hiện Hiệp 
định tương trợ tư  pháp về dân sự vả hình sự giữa nưỏc CHXHCN Việt Nam và 
nước CKDCND Lào ký ngày 06/7/1998. Tãng cường hợp tầc đào tạo, bồi 
dựõrig nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ pháp luật và tư  pháp của hai Bên; 
đẩy nhanh tỉến độ triin  khaỉ Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp Lằo”.

. 4 .  Tăng cường hĩệu quả thực hiện Hiệp định về hộp tác lao đọng giữa hai 
nước, tạo điêu kiện thuận lợi đệ người lao động 'Việt Nam sang làm việc tại Lào 
và người lao động Lào sang làm việctạỉ Việt Nam  trên tĩnh thần quan hệ đặc biệt 
giữa hai nước. 1 J à *

5. Hai bên tiếp thúc đẩy tang cưỡng, hợp tác trong các lỉnh vực: lao động, 
việc lảm, dạy nghề, người có công, giảm nghèo, bảo vệ chăm sóc trẻ em và đao 
tạo cán bộ. .

. 6. Hai biên tiép tục hop tác trao đỗi chia sẻ kỉnh nghiệm về chính sách quản 
lý bưu chính, viễn thong, công nghệ thông tin; đẩy mạnh hộp tác trong lĩnh vực 
an ninh mạng, thúc đẩy xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực Công nghệ thông tin 
Truyền thống, phát triển hạ tầng thông tin, phối hợp ứng dụng công nghệ thông 
tin truyên thông nhăm thúc đây các nhh vực hợp tác liên quan khác!

^ ' Vốn vìện trợ ’không hoàn lại í ! í rì
í. Hai Bên thong nhát số kinh phí viện trự k h ô n g h õ àn lạ i cua Việt Nam 

dành cho Lào năm 2017 ỉả  8SỠ tỷ đồng, được phân bồ tại Phụ lục sổ 2 kèm 
theo Thỏa thuận này, trong đỏ:

a. Kinh phí năm 2017 là 560 tỷ  đồng.
b. Kỉnh phí riăm 2016 chuyền sang thục hiện trong nẽm 2017 ỉả 290 tỷ

đồng.
2. Hai Bên thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra các đự án sử dụng 

vén viện trự nhằm 4 t * S k  riệc  thực biện dâm bảo tiến độ và c ự t  hrọng; pMS 
hợp kiềm tra, đảnh gĩá hiện trạng các đự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử 
dụng, xác định các công trình cấp thiết phải khắc phục, sửa chữa. Giao hai Chủ 
tịch Uỷ ban hai nước đê xuất phương án duy tu bảo dưỡng các dự án đã dưa vào 
sử dụng nhưng hiện xuống cấp, trình hai Thủ tướng hai nước quyết định.

3 . Hai Bên phối họp đỗỉ mới cơ chế, cách làm  nhằm nâng cao hiệu quà 
sử dụng vổn viện trợ  không hoàn Lạỉ của v iệ t Nam dành cho Lào, tránh dận 
trảĩ, đĩễu chinh danh mục các dự án theo hưóng đảnh ưu tiên tập trung triển 
khai các dự án tại tỉnh Hủa-phăn, Xiỗng-rkhoảng vả m ột số dự án trọng điểm 
cần thỉct cho tĩnh Xay-xổm-bun.
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Đ IẺ U 7
H iẽu lực, sữa đỗi, bỗ sung ,

1. Thỏa thuận này có hỉệu lực kể từ  ngày ký vả có giá trị đến ngày Thỏa 
thuận về Kế hoạch hợp tác song phương giữa hai Chính phủ hai nước năm tiếp 
theo có hiệu lực.

2. Trong thôi gian thực hiện, Thỏa thuận này có thể được bổ sung, sửa 
đổi theo sự thỏa thuận bàng vãn bản cùa hai Bên. Những sửa đôi bô sung là  bộ 
phận không tách ròi của Thỏa thuận và có hiệu lực theo thủ tục quy định tại 
khoản 1 Điều này.

Làm tại Thủ đô Hà Nội nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa V iệt Nam ngày 
08 tháng 02 năm 2017 thành hai (02) bản bằng tiếng V iệt và tiếng Lảo, các 
văn bản đều có giá trị như nhau, mỗi bên giữ m ột (01) bản./.

TM . CH ỈN H  PHỦ NƯỞC T M .C H ÍN H  PHỦ NƯỞC w
CỘNG HÒ A XÃ H Ộ I CHỦ NG HĨA CỘNG HÒ A DÂN CHÛ NHÂN DÂN 

V IỆT NAM  LÀO

NGUYỄN CHÍ DÜNG 
Bộ trưởng Bộ K ế hoạch và D ầu tư

XU-PHÃN KẸO-MI-XAY 
Bộ trư ờ ng  Bộ K ể hoạch và Đ ầu tư
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Qoin »I bỉnh đm tb đạ (ịch vỉ Ithúeb I?9 í I
Dutjcbbçc 1 2
KUb tídaqcb 1 2
Bỉottnighpc l 1

I2 a Giaa (hỉucvSntiU
K ỉ  thuật b ỉ t t g  Iđ iB D g ỉ

Kf (huit đ ì t >  mịy *e Id», Ton xe 2
TỈ clideqniátỷ vận tst 2 2
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ITT , L&thvi/r s ề  lirợog
......... " " i r e ................... M sln h*n

Thârt gtan
DH Cao học T lỉn »ỹ SỔ lirgmg 'C in b Ạ

Vận mđirỊaig l ỉ t 2 1
x*y dựng Đnỉmg lỉ t ĩ 2
Qbìs  lỷ dotag l í t  đâ th| ỉ
cìudirtm giit 1 2

13 Con chiu Ỹ)ft lilíu tpl U o 40 32 8
14 DrinlDO 110 110
15 LHSLia hQC cW£ |fỉ VHl Num ỉ 12. 12
10 Sinh viên a ỉ t t  Cuối IKbũi ticíiữ vỉỄtì 27 27 lỉnh vl£n 1 rim  học
17 Biỉ ilưOnt Giao viỉa đpy llỉneVUt 20 20 cin bo 3 IhdDE

Tỉng Cộng 1246 4 S3 268 37 SOS

Hỉnh chỉnh: 1022 
Ngôn h*n: 488
Dủi hpn; 534 trong đo Đai hoe : 2Ú3, Cao học: 243. Tíén Ịỹ : 28 
An ninh * Qiiỉo phòng
Dâi hpn 224 ưong do Dpi học: ISO, Ciu> học; 2S, Tiỉn lỹ : 9

page 4
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* ' '  "  '  P h ụ  lụ c  s ể  2
DANII MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ự  ẮN

SỬ DỤNG VỎN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÀNH CHO CHÍNH
PHỦ LẢO NẴM 2017

Đơn v/ tírthỉ triệa VNĐ

S Ỉ

T T

. . 1 

C h u ô n g  t r i n h ,  d ự  á n  . -
T h ừ l g ĩ a n

I t ụ r c ì l ị n

T ổ n g

m ú c v ỉ Ệ n

t r q r

K i n h  p h í  

2 0 1 6

c h i r a p h & n  

b ẻ  c h u y ề n  

2 0 1 7

K i n h p h f

2 0 1 7

T ỗ n g k ỉ n h

p h ỉ

T Ô N G  S Ổ 2 9 0 . 0 0 0 5 6 0 . 0 0 0 8 S O . O O O

A Đ ì d  t ạ o : 2 0 1 ? l ớ , 7 0 0 2 2 9 . 3 0 0 2 4 0 . 0 0 0

i

Đ h o  t ạ o  c ị n  b ộ ,  h ọ c  l ĩ n h  L ã o  t ạ i  V i ệ t  N a m .  ( b a o  g ò n i  

q u ỉ e  p h ò n g ,  a n  n i n h ,  d â ỉ  h ạ n ,  n g á n  h ạ n  v i  c á c  đ ị a  

p h u  o n g  c ủ a  L ả o  t b n ộ c  k h u  v ụ c  T o m  g i í c  p h â l  I r ỉ ẽ n  b o  

n ư ủ c C L V L

1 0 . 7 0 0 • 2 2 7 . 0 0 0 2 3 7 . 7 0 0

I I
H 6  t r ợ  H ộ i  n g h ị  t n ì n  q u á c  t o n  h ọ e  s t n h  L ã o  h ọ e  . t ậ p  

t o i  V i ệ t  N a m .

-v"
. ' ' ¿ y 3 0 0 3 0 0

H I
I T E  t r ự  b ỗ  t ú c  t i ê n g  v i ệ t  t ạ í  L à o  c h o  e i c  s i n h  v i ê n  

L à o  áuợ t t u v Ề a  c h o n  s o n g  V ĩ ĩ t  N a m  h o c  t â n .  *
0 2 0 0 0 2 . 0 0 0

B C á c  c h t n m e  t r ì o b ,  d t r  á n : ! 1 7 8 . 8 0 0 3 0 6 . 1 4 1 4 8 4 9 4 1

I C á c  d ự  á n  q u y ế t  t c á o  v à  h o à n  t h à n h 1 6 . 1 7 0 9 2 0 4 1 1 0 8 9 1 1

I L â n g  h ữ u  n g h ĩ  t h a n h  m € n  b ỉ ẽ n  g i ú i  v i ệ t — L à o . 2 0 1 3 - 2 0 1 5 7 5 2 6 4 3 . 8 0 5 0 3 9 0 5

2
D ự  â n  x â y  đ ự n g  t r u n g  t S m  d Ị c t i  v ụ  k ỹ  t h u ậ t  n ô ữ g  

n & h ỉ ệ p  -  t ỉ n h  X ĩ O a K  K t m f a y .
2 0 1 4 - 2 0 1 5 3 5 . 1 6 3 1 . 9 6 3 0 "  1 9 6 3

3
D ự  Ú n  T r ạ m  I đ ể m  sõ S t E S n  h ợ p  c ử a  t h ấ u  Đ ẳ k - t ì - ó c  

t ỉ n h  S ê  K õ n e  I L Ỉ Ò L
2 0 1 4 - 2 0 1 5 4 9 . 6 4 9 2 2 4 9 0 ¿ 5 * 9

4
D ự  Ú n  T r á n g  t h ĩ é t  b ị  n ộ í  t h í t  N h ả  g i ả n g  t i u i m g  c h i n h  

H ọ c  v ỉ ỉ n  C h i n h  t r ĩ  -  H ã n h  c h í n h  q u ố c  g i a  L á o .
2 0 1 5 - 2 0 1 6 6 . 6 5 3 3 5 3 0 ■ ™ ". 1 3 5 3

5
Đ i ỉ u  ư a k h o á n g  s á n  v à  l ộ p  b ồ n  đ à  đ j n  c h í t  t ý  l í  

I  / 2 0 0 . 0 0 0  v ù n g  B á c  V ỉ ẻ n g  C h a n - N a m  L ^ ồ n g p h a b o n g .
2 0 1 3 - 2 0 1 7 6 9 . 9 0 0 7 . 5 0 0

y  0
T 5 0 0

6
X 5 y  đ ự n g  c a  s ở  d ữ  B ệ n  n ẻ o  t h ô n g  t i n  ( t í a  h ỉ n h  c ơ  b i n  

p h ụ c  v ụ  q u y  h o ạ c h  p h á t  t r i ể o  K H - X H  v á  g i í m  s í t  ú i  

n g u y ê n  f l ) 6 í  t r u ồ n g  C H Đ C N D L ủ o . ......................................... - -

2 0 1 3 - 2 0 1 7 1 8 3 9 0 0 0 2 2 . 8 0 0 2 2 - 8 0 0
-í.

7
T r u n g  t ỉ m  d à o  t ẹ o  c í n  b ộ  q n ả n  l ý  k h o a  h ọ c  v l  c ổ n g  

n g h ệ  c ù a  L à o .
2 0 1 4 - 2 0 1 7 8 9 2 8 7 0 2 9 . 6 8 7 2 9 . 6 8 7

g . .
T a n g  e u b ñ g  n a n g  ỉ  ự c  n g h i ê n  c h ú  k h o a  h ọ c  v à  t r ĩ ẻ n  

k h a i  c ô n g  n g h ệ  c h o  V ĩ ậ t t  K h o a  h ọ c  q u ổ c  g ĩ n  L â o  g i a i  

đ o a n  2 0 1 4 - 2 0 1 « .

, 1.-̂ ™ ■ - 

2 0 1 5 * 2 0 1 7

4- ’

6 3 . 0 0 0 0 3 2 3 0 0 3 2 3 0 0

9
D ự  ủ n  n g h i E n  c ữ u  t ỉ Ễ n  k h 4  t b ỉ  t u y Ể r t  c a o  t ỗ c  H l N ộ L  

V i í n g  C h a t ) .
2 0 1 6 - 2 0 1 7 ■„ 5 9 0 0 0 5 . 1 0 0 5 . 1 0 0

1 0
T r y ừ n g p h ố  t h ô n g  t r u n g  b ọ c  V i ỉ n g  p h u  k h a  t i n h  L u ô n g  

n í m - l h à .  " ■ ■ ! ‘ t
2 0 1 3 - 2 0 1 5 7 4 . 8 6 7 0 2 0 5 4 2 9 5 4

Ĩ I C A c  d t r  i n  c h u y ỉ a  ư ế p 1 . 1 6 2 . 6 3 0 2 1 0 9 0 0 3 7 2 9 3 0

1
T r ư í m g  T r u n g  h ọ c  p h ổ  t b ỗ n g  h ừ u  n g h ỉ  A - n u - v S n g  t ạ i  

t í n h  X e r - s á m - b u n .
2 0 1 7 - 2 0 1 8 8 8 . 6 7 8 4 0 . 0 0 0 0 4 0 . 0 0 0

2
D ự  đ n  x ỉ y  d ụ n g  t r u n g  t â m  d j c h  v ụ  k y  t h u ậ t  n ũ n g  

n g h i ệ p  -  t i n h  H ủ a P b a n .
2 0 1 6 - 2 0 1 8 3 9 2 5 2 0 1 5 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0

3 S ủ i  P h á t  t h a n h ,  p h á t  h ì n h  t ạ i  t ỉ n h  S a - v à n - n ạ - k b ệ l . 2 0 1 6 - 2 0 1 8 1 1 5 . 7 9 5 0 2 0 9 0 0 2 0 0 0 0

4 D ậ n h  v ỉ ệ n  H ữ u  n g h ỉ  t ỉ n h  X ỉ  Ễ O R  K h o ả n g  • 2 0 1 7 - 4 0 , 0 0 0 2 0 . 0 0 0 6 0 . 0 0 0

5 S Ệ n h  v i ê n  H ữ u  n g h ị  l í n h  H ủ a  P h a n . 2 0 1 7 - 4 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 0 6 0 9 0 0

6 D ự  ỉ n  x â y  đ ự n g  h ặ  t h ả n g  t h ú y  t ợ i  h u y ệ n  N â n g  B ố c  - l ỉ n h  

K h a m  M u ô n  ( b a o  g ồ m  đ õ a n  ỉ è  b ờ ĩ S r i E  M Ễ  C ũ n g ) .
2 0 1 7 - 2 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 3 0 - 0 0 0
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Sổ
T T

C hươ ng  tr in h , i lự  án
T h ờ i giãn 
th ụ c  b ỉỊn

T ống  
m ức v iện 

t r ợ

K ln h p b í.
2010

ch n p p h ân  
b ã  cbuyễn  

2017

K in h  p h í 
2017

T Ễ n g lđ n b
p h í

?
CM tạo sửa chữa KTX Lưu học sinh nước ngoải tại ĐH 
OuỐcciaLùo.

2017- 5.000 10.000 IS.000

8
Trường Trung hộc phổ thõng Hữu nghị Việt N am - Lào 
taitỉnhXa-vÍLn-nù-khật

2017- 1.000 10.000 11.000

9 càu  x a  ợ t cửa khâu Lao bảo - Đen-xa-vản 2017- 5.130 10.000 15.130

» .
3Î&1 dịch "HÒ Chí Mình toan tập" từ tiếng ViỆt sang 
tiỄng Lảo.

2017- 1.000 5.000 6.000

11 Đàì phát thanh Iru y ỉn  hình tinh Xay-sèm-bun 2017- 10.000 5.000 I5.QỮ0

12
Truông Trung học phẾ thõng tại thỉ xa huyện Bun-nùa 
tĩnh PhBng*xa-íỷ.

2017- 0 10.000 10.000

13
Nâng cấp vá sửa chữa cõng  trinh thúy lợi Nậm Loong - 
huyện x ép  Đẩu - tinh Hùa PhSn.

2017- 500 5.000 5.500

14 Đ3Ỉ P h ítthanh , phát h ìn h  tọi tình Oà-kço. 2017- 0 10.000 10.000

13 Trưàmg Dạy nghè tinh B b-kço gtaî doận 2. 2017- 0 10.000 10.000

16 Trường PTTH Hữu nghị L io -V iệt Nam  giai doçn 2 . 2017- 0 5.000 5.000

17
Quy hoạch thúy lợi tạl hai tinh H ứa Phan va Xiềng 
Khoản e

2017- 0 5.000 5.OÕ0

18
Khoa tĩẾng V iệt tọĩ Đạĩ học Su-pha-nu-vộng v i  Đạt 
hoc Cham-pa-sác.

2017- 0 5.000 5.000

19
PhSn vùng sản xuất iiông ngh iíp  tai Hũu Phan, Xiêng 

Khoảng.
2017- 0 5.000 5.000

20
Xây dựng H ọc VÌỆI1 Tai chỉnh Đòng-khfini-xạng giai 
đoan 3. ___

2017- ọ 10.000 10.000

21 iD ư ân hô trư  1 Icc viên T ư  p h in  L io . 2017- 5.000 5-000

22
Sửa chữa 02 trạm bom  cổng trinh thủy lợi Đống-phu-xi 
vă Tha-pha-nons-phône.

2017- 5.000 5.000

23
Xây dựng T rụ sûr ù y  bon họp tác Lao-V ĩịt N am  (công 
trinh hữu nghi)

2017- 10.000 IO.000

111 C ác  d ư  á n  m ửi. 2017- 3.50 Q 3300

I
Xây dụng Irưimg năng khi iu  tại Thị x a  Phon-xa-vẳn 
tinh XÌÊna-khoủng.

500 500

2 Cđi tạo. nSng cấp Bặnh viện tinh Xay-xỗm-bun, 500 500

3 Xây dựngT ruủng  quân sự  linh Xay-xổm-bun. 500 500

4
Xay dựng 04 hậ thống thuỷ lợi quy mô nhữ lại o t bân 
thuộc 02 huyện (A -nu-vòng, T hi-lhõm ) tỉnh Xay-xổm- 
bua.

500 5Đ0

5
Lập băo cảo nghiỏn cứu khả thì (FS) Đ ự  án Nâng cáp 
tuyến đirỉmR 18B.

50C 500

6
Lập bảo c ío  nghiên cứu kba (hi (FS) tuyên dường (ỉ 
tình ly  Xay-xốm-bun -  TỄ-bc-lì - N úi Kcng-kháu 
Xăm-hb-pi-dỒnK.

r
5 « 500

ị 7
Lập bảo c io  nghĩ5n cứu k h ỉ thi (FS) tuyén dường tí 
bản Pỉms-thỉL - d ọ c  sông Tham n - bùn Fia-lỷ.

t 5 « ) 500

c K ỉnh  p h í chư n  p h â n  bồ3. 100.501 2 4 .5 5 !1 1253)59

Gh! chú:
(1) : Thflng bio hi hoçdi vón Ihco tién dộ hdui ưứuh ưât ttie nghiệm (lui tin giao.
(2) : Chi thang bâo ká hoạch vổn khi hdnLh&nti các thủ tục pha duyìt dự ủn Iheo quy dinh.

(3) ; Khoản kinh ph( lủy phlo Lia ủy quyền cho phía việt Nam ilén ttnh phan bả cho cốc dự ín  \ử thông bin dto phlaLin.


